
Lớp học phần: CÐ KT 18-Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm Mimosa

Giáo viên: NGUYỄN THỊ HIỀN

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần KT HS1 KT HS2 TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0310181002 Nguyễn Trần Tuấn Anh 21/09/2000 8 8 7 7.3 8 7.7

2 0310181004 NguyễN Thị Ngọc Ánh 24/10/2000 5 5 6.5 6.0 6 5.9

3 0310181005 Ngô Hoàn Châu 20/05/2000 7 7 7 7.0 7 7.0

4 0310181009 Nguyễn Phước Giàu 04/09/2000 9 9 8.5 8.7 8 8.4

5 0310181010 Trần Thị Thanh Giàu 26/11/2000 9 9 8.5 8.7 8 8.4

6 0310181011 Hứa Thị Ngọc Hà 30/4/1999 7 0 5 3.3 3 3.5

7 0310181012 Huỳnh Nhật Hào 09/03/2000 6 6 7 6.7 8 7.3

8 0310181013 Nguyễn Thùy Hoàn Hảo 08/02/2000 8 8 8.5 8.3 8 8.1

9 0310181014 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07/09/2000 6 6 8 7.3 8 7.5

10 0310181017 Nguyễn Hữu Hậu 07/02/2000 7 6 7 6.7 6 6.4

11 0310181018 Huỳnh Khánh Hiển 17/01/2000 10 8 8 8.0 7 7.7

12 0310181019 Phan Thị Mỹ Hồng 09/06/2000 7 6 8 7.3 7 7.1

13 0310181020 Lê Thị Bích Huyền 20/03/2000 10 7 7 7.0 6 6.8

14 0310181021 Nguyễn Mai Kha 28/10/2000 10 8 7.5 7.7 6 7.1

15 0310181023 Dương Thị Kiều 13/07/2000 9 4.5 5 4.8 4 4.8

16 0310181025 Hồ Thị Hồng Linh 28/09/2000 10 8 8.5 8.3 8 8.3

17 0310181026 Phan Huỳnh Phương Linh 19/04/2000 10 7 8.5 8.0 7 7.7

18 0310181027 Giả Thị Cẩm Loan 01/01/2000 10 6 7.5 7.0 7.5 7.6

19 0310181031 Phạm Thị Trúc Mai 18/2/2000 8 9 9 9.0 9 8.9

20 0310181032 Nguyễn Thị Kiều Mẫn 15/10/2000 10 8 7 7.3 8 7.9

21 0310181033 Mạc Thị Quỳnh Nga 11/12/2000 7 6 7.5 7.0 5 6.0

22 0310181034 Biện Thị Thúy Ngân 11/11/2000 10 6 8 7.3 6 6.9

23 0310181035 Hồ Bảo Ngân 24/11/2000 10 7 6 6.3 6 6.5

24 0310181036 Mai Vũ Hiếu Ngân 27/10/2000 10 9 7.5 8.0 8 8.2

25 0310181037 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/04/2000 10 8 7.5 7.7 7 7.6

26 0310181038 Trần Thị Thu Ngân 14/02/2000 7 3 5 4.3 3 3.9

27 0310181039 Võ Thị Kim Ngân 01/02/2000 10 8 9 8.7 6 7.5

28 0310181040 Đỗ Minh Nghi 22/10/2000 7 3 7 5.7 5 5.5

29 0310181041 Nguyễn Hiếu Nghĩa 03/02/2000 10 3 6 5.0 6.5 6.3

30 0310181042 Trần Mộng Ngọc 23/03/2000 10 5 6 5.7 6 6.3

31 0310181043 Trần Thị Ánh Ngọc 09/02/2000 10 5 6.5 6.0 6 6.4

32 0310181044 Nguyễn Hồng Nhung 15/11/1999 7 3 3 3.0 4 3.9

33 0310181045 Hoàng Ngọc Như 12/11/2000 7 4 6.5 5.7 5.5 5.7

34 0310181046 Lê Thị Huỳnh Như 17/10/1999 10 7 6.5 6.7 5.5 6.4

35 0310181047 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 09/07/2000 10 8 7 7.3 6.5 7.2

36 0310181048 Giang Ngọc Phụng 18/05/2000 7 7 8 7.7 5 6.3

37 0310181050 Nguyễn Duy Sắt 13/03/2000 3 3 0 1.0 0 0.7

38 0310181052 Nguyễn Thanh Tâm 09/12/2000 0 0 0 0.0 0.0

39 0310181053 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 26/01/2000 7 5 7 6.3 6 6.2

40 0310181056 Nguyễn Thị Đoan Thục 05/04/2000 10 6 8 7.3 5 6.4

41 0310181057 Nguyễn Minh Thư 10/05/2000 7 8 8 8.0 5 6.4

42 0310181058 Lê Nguyễn Kim Thy 05/06/2000 10 8 8 8.0 7.5 8.0

43 0310181060 Phan Ngọc Trâm 17/08/2000 10 7 6 6.3 5 6.0

44 0310181061 Phan Thị Trinh Trâm 22/10/2000 10 5 8 7.0 6 6.8

45 0310181063 Nguyễn Ngọc Phương Trân 15/09/2000 10 4 5.5 5.0 5.5 5.8

46 0310181064 Trang Lê Hoàng Triều 28/07/2000 10 9 9 9.0 9 9.1

47 0310181065 Nguyễn Huỳnh Minh Trí 26/09/2000 7 3 4 3.7 5 4.7

48 0310181066 Nguyễn Thanh Trúc 28/10/2000 9 9 7.5 8.0 6.5 7.4

49 0310181067 Võ Hoàng Tuấn 02/11/2000 10 8 8 8.0 7 7.7

50 0310181068 Thị Nhri Tuyền 14/04/2000 7 3 6 5.0 4 4.7

51 0310181069 Lê Ngọc Tuyền 02/02/2000 10 8 8 8.0 7 7.7

52 0310181071 Nguyễn Hoàng Vinh 15/05/2000 7 7 5.5 6.0 5 5.6

53 0310181072 Phan Quốc Vũ 23/1/2000 10 7 5.5 6.0 7 6.9

54 0310161030 Trần Đăng Khoa 11/11/1998 5 3 4.5 4.0 5 4.6 HG-CÐKT17-KTDN PM Mimosa

55 0310161072 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 30/05/1998 5 3 5 4.3 6 5.2 HG-CÐKT17-KTDN PM Mimosa
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